[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án và gói thầu: “Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội”.
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu thực hiện giám sát thi công công trình: “Hoàn thiện bổ sung mạch nhị thứ và chức năng khóa mạch tự động đóng lại từ xa, truy cập bản ghi sự cố từ xa, reset lockout từ xa các máy cắt xuất tuyến trung áp tại các TBA 110kV thuộc lưới điện TP Hà Nội”;
II. Phạm vi công việc:
1. [bookmark: _Toc9695202][bookmark: _Toc59611483][bookmark: _Toc59712844][bookmark: _Toc72763400][bookmark: _Toc74419482][bookmark: _Hlk154157509]Quy mô dự án như sau:
[bookmark: _Hlk203117478]- Cải tạo bổ sung lại mạch phân quyền khóa Local/ Remote và khóa F79 để điều khiển khóa F79 ON/OFF tại vị trí ngăn lộ. Khai báo cấu hình theo giao thức IEC 61850 trên rơ le, trên máy tính HMI để điều khiển F79 ON/OFF  từ xa tại HMI TBA. 
- Khai báo trên máy tính Gateway và Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội để điều khiển từ Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội.
- Bổ sung BCU trên cái thanh cái tương ứng làm chức năng điều khiển biến mềm tại các ngăn lộ xuất tuyến để điều khiển ON/OFF chế độ tự đóng lại từ xa tại 05 TBA với 37 ngăn lộ sử dụng rơ le GRE140 của hãng Toshiba (Do role không có biến mềm IEC61850 điều khiển F79) bao gồm E1.28 Phùng Xá, E1.44 Sơn Tây 2, E1.15 Sài Đồng, E1.54 Hòa Lạc, E10.9 Xuân Mai.
- Cài đặt, cấu hình logic rơle bảo vệ.
- Thử nghiệm các tín hiệu điều khiển, bảo vệ, SCADA tại trạm và tại Trung tâm điều khiển xa.
2. Nguồn vốn: Tín dụng thương mại – Khấu hao cơ bản
3. Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, (theo tiến độ thi công xây lắp).
5. Nhiệm vụ nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: 
[bookmark: _Toc487183971][bookmark: _Toc488241942][bookmark: _Toc494791005][bookmark: _Toc3825890][bookmark: _Toc487183970][bookmark: _Toc12030535][bookmark: _Toc199183616]Nhà thầu phải thực hiện công tác giám sát thi công chủ yếu sau:
Tại TBA 110kV E1.1 Đông Anh
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183617]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.16 Nội Bài
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183618]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86
Tại TBA 110kV E1.24 Hải Bối
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183619]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.36 Quang Minh
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183620]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.41 Mai Lâm
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183621]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.42 Sân Bay Nội Bài
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183622]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.49 NC Đông Anh
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183623]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.7 Sơn Tây
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183624]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.28 Phùng Xá
- Bổ sung 01 BCU lắp đặt trên cái thanh cái C41 làm chức năng điều khiển biến mềm tại các ngăn lộ xuất tuyến để điều khiển ON/OFF chế độ tự đóng lại từ xa.
- Bổ sung 07 role Lockout F86 cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba (do role không cấu hình được logic biến mềm F86).
- Bổ sung 07 nút nhấn reset/lockout cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba.
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183625]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.44 Sơn Tây 2
- Bổ sung 04 BCU trên cái thanh cái tương ứng C41, C42, C31, C32 làm chức năng điều khiển biến mềm tại các ngăn lộ xuất tuyến để điều khiển ON/OFF chế độ tự đóng lại từ xa tại
- Bổ sung 24 role Lockout F86 cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba (do role không cấu hình được logic biến mềm F86).
- Bổ sung 24 nút nhấn reset/lockout cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba.
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183626]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.48 Quốc Oai
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183627]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.53 Ba Vì
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183628]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.54 Hòa Lạc
- Bổ sung 01 BCU trên cái thanh cái C31 tương ứng làm chức năng điều khiển biến mềm tại các ngăn lộ xuất tuyến để điều khiển ON/OFF chế độ tự đóng lại từ xa.
- Bổ sung 03 role Lockout F86 cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba (do role không cấu hình được logic biến mềm F86).
- Bổ sung 03 nút nhấn reset/lockout cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba.
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183629]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E10.6 Phúc Thọ
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183630]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.31 Trôi
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183631]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.37 Bắc An Khánh
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183632]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.56 Phùng
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183633]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.32 Thường Tín
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183634]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.39 Thanh Oai
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183635]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.58 Phú Xuyên
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183636]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.62 Ngọc Hồi
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183637]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.64 Hồ Yên Sở
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183638]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.66 Mỹ Đức
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183639]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E10.2 Vân Đình
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183640]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E104 Tía
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
[bookmark: _Toc199183641]- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
Tại TBA 110kV E1.15 Sài Đồng
- Thay thế 01 rơ le quá dòng F50 hiện trạng tại ngăn lộ xuất tuyến 481 để điều khiển ON/OFF chế độ tự đóng lại từ xa tại trạm mà đang sử dụng rơ le GRE140 của hãng Toshiba (Do role không có biến mềm IEC61850 điều khiển F79) bằng hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng kèm điều khiển mức ngăn kỹ thuật số tích hợp các chức năng sau:
+ Bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N).
+ Bảo vệ quá dòng & quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian -F50/51 & F50/51N.
+ Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt -F50BF.
+ Bảo vệ sa thải phụ tải theo tần số (81).
+ Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt -50BF.
+ Bảo vệ điện áp cao (59).
+ Bảo vệ kém áp (27).
+ Bảo vệ tự động đóng lặp lại (79)
+ Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch (F46)
+ Bảo vệ phát hiện đứt dây dẫn (46BC)
+ Giám sát mạch cắt -F74.
+ Rơ le lockout –F86.
+ Ghi sự cố -FR.
+ Điều khiển mức ngăn (BCU).
- Bổ sung 01 role Lockout F86 cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba (do role không cấu hình được logic biến mềm F86).
- Bổ sung 01 nút nhấn reset/lockout cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba.
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183642]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.38 Gia Lâm 2
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183643]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.59 Sài Đồng 2
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183644]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.10 Văn Điển
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183645]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E1.51 Phú Nghĩa
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
[bookmark: _Toc199183646]- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
Tại TBA 110kV E10.9 Xuân Mai
- Bổ sung 01 BCU trên cái thanh cái C31 tương ứng làm chức năng điều khiển biến mềm tại các ngăn lộ xuất tuyến để điều khiển ON/OFF chế độ tự đóng lại từ xa.
- Bổ sung 02 role Lockout F86 cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba (do role không cấu hình được logic biến mềm F86).
- Bổ sung 02 nút nhấn reset/lockout cho các ngăn lộ đang sử dụng role GRE140 của hãng Toshiba.
- Cấu hình các Virtual Output tương ứng tại phần mềm GATEWAY tại trạm đưa ra các tranh tương ứng dưới dạng nút mềm để thực hiện lệnh điều khiển (F79) ON và OFF đối với mức ngăn lộ.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY tại trạm ở các ngăn lộ trung thế tương ứng các thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức thanh cái.
- Cấu hình gom biến IEC 61850 qua phần mềm GATEWAY ở toàn bộ thanh cái về 01 biến điều khiển ở mức toàn bộ trạm.
-  Cấu hình thêm đèn Led trạng thái ON/OFF AR trên mặt của các role trung thế.
-  Vẫn giữ nguyên mạch điều khiển khóa (F79) ở 2 mức:
        + Tại vị trí Local: Có thể điều khiển tại vị trí khóa cứng kịp thời khi mạch điều khiển mềm gặp bất thường không điều khiển được.
        + Tại vị trí Remote: Điều khiển mềm khóa chức năng (F79),  qua HMI trạm ở các mức, trung tâm điều khiển.
- Cấu hình, logic biến mềm F86 tương ứng cấp điều khiển Block AR, khai báo biến reset lockout từ xa tại phần mềm máy tính Gateway.
- Đấu nối mạch cứng từ output của rơle ngăn lộ xuất tuyến vào input khóa F86.
6. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV : Tháng 12/2025
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Địa điểm xây dựng công trình:	
- Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất...)	
- Danh sách các nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng, kiểm định (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.	
- Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư. 	
- Tổ chức, cơ quan phê duyệt TKBVTC-TDT.	
- Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng và những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.	
- Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình của CĐT, của nhà thầu giám sát thi công do CĐT thuê, của nhà thầu thi công xây dựng và của nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả.	
- Kiến nghị (nếu có):
* Nội dung báo cáo thường kỳ: (khi có yêu cầu của CĐT)
- Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó)
- Về thời hạn thi công:
- Ngày khởi công:
- Ngày hoàn thành
- Khối lượng chính của các loại công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị chủ yếu được thực hiện trong tháng, báo cáo của các hạng mục công trình và toàn bộ công trình (so sánh khối lượng đã thực hiện với khối lượng theo thiết kế đã được phê duyệt).
- Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu. Nghiệm thu công tác xây dựng; nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải và có tải; nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình đưa công trình vào sử dụng.
- Các quan trắc và thí nghiệm hiện trường đã thực hiện về gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; điện trở nối đất... Đánh giá kết quả quan trắc và các thí nghiệm hiện trường so với yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt (nếu có).
- Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng (nếu có).
- Kết luận về chất lượng công việc thực hiện, các hạng mục và toàn bộ công trình trong giai đoạn báo cáo
- Kiến nghị (nếu có)
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải phân công cụ thể từng vị trí công việc của mỗi cán bộ tham gia trực tiếp giám sát tại công trường.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt cho nhà thầu tư vấn giám sát;
Cung cấp Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu xây lắp cho nhà thầu tư vấn giám sát;
Cử cán bộ thường xuyên phối hợp với tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện...và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
